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Các sản phẩm đèn LED sử dụng 
chiếu sáng trang trí trong nhà 
được LED VIệt Vương thiết kế với 
các tiêu chuẩn riêng, phù hợp với 
từng ứng dụng vào không gian nội 
thất khác nhau.

Màu sắc ánh sáng nhẹ dịu, phù hợp sử dụng trong nhà.

Thiết kế vỏ đơn giản, tinh tế, sang trọng.

Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Đèn LED tường
trong nhà

Đèn LED đọc sách

Đèn LED bậc thang
trong nhà

Đèn LED gương
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180 - 240 VAC, 50 Hz
ĐIỆN ÁP

Bridgelux/ Osram
CHIP LED

> 90
CRI

1200
GÓC CHIẾU

25.000 (giờ) 
TUỔI THỌ * Chi tiết sản phẩm

VWL14 - 9 W/C
9W

1,143,900 VNĐ
Có sẵnL x W x H : 250 x 180 x 150 mm

* Chi tiết sản phẩm

VWL15 - 9 W/C
9W

1,115,700 VNĐ
Có sẵnL x W x H : 100 x 285 x 150 mm

VWL15

VWL14 là đèn tường sang 
trọng, hiện đại. 
Thích hợp đèn chiếu rọi, linh 
hoạt cho nhu cầu sử dụng.
Chiếu tranh, đọc sách.

* Đặc điểm :

VWL15 là đèn tường sang 
trọng, hiện đại. 
Thích hợp đèn chiếu rọi, linh 
hoạt cho nhu cầu sử dụng.
Chiếu tranh, đọc sách.

* Đặc điểm :

Màu sắc ánh sáng

Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)

TRẮNG
(6000K ± 500K)

120 lumens/W

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

130 lumens/W

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W

VWL14

xoay 350º

W

H

L

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

Chip LED

Mã hiệu

Nichia
(Nhật Bản)

VWL/N

Osram
(Đức)

VWL/Os

Lumileds
(Philips)

VWL/Lu
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180 - 240 VAC, 50 Hz
ĐIỆN ÁP

Nichia/ Osram/ Lumileds
CHIP LED

> 90
CRI

1200
GÓC CHIẾU

25.000 (giờ) 
TUỔI THỌ

* Chi tiết sản phẩm

VWL16 - 5 W/C
5W

924,100 VNĐ
Có sẵnL x H : 180 x 210 mm

* Chi tiết sản phẩm

VWL17 - 7 W/C
7W

941,700 VNĐ
Có sẵnL x H : 120 x 140 mm

VWL16 là đèn tường hình chim.
Kiểu dáng trang nhã, độc đáo.

* Đặc điểm :

VWL17 là đèn tường hình cầu.
Kiểu dáng hiện đại.

* Đặc điểm :

VWL16

VWL17

L

H

L

H

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* Bảo hành 3 năm

Màu sắc ánh sáng

Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)

TRẮNG
(6000K ± 500K)

120 lumens/W

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

130 lumens/W

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W

* Lựa chọn chip LED

Chip LED

Mã hiệu

Nichia
(Nhật Bản)

VWL/N

Osram
(Đức)

VWL/Os

Lumileds
(Philips)

VWL/Lu
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* Chi tiết sản phẩm

* Chi tiết sản phẩm

VML3 - 8 W/C
8W

1,352,000 VNĐ
Đặt hàng

L x W x H : 495 x 185 x 55 mm

VML4 - 8 W/C
8W

1,207,500 VNĐ
Đặt hàng

L x W x H : 495 x 190 x 100 mm

L
W

H

W

H

L

VML4

Nichia/ Osram/ Lumileds
CHIP LED

> 90
CRI

1200
GÓC CHIẾU

25.000 (giờ) 
TUỔI THỌ

20
CẤP BẢO VỆ (IP)

180 - 240 VAC, 50 Hz
ĐIỆN ÁP

VML3 thân đèn nhôm.
Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.

* Đặc điểm :

VML4 thân đèn nhôm.
Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.

* Đặc điểm :

VML3
* Bảo hành 3 năm

Màu sắc ánh sáng

Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)

TRẮNG
(6000K ± 500K)

120 lumens/W

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

130 lumens/W

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W

* Lựa chọn chip LED

Chip LED

Mã hiệu

Nichia
(Nhật Bản)

VML/N

Osram
(Đức)

VML/Os

Lumileds
(Philips)

VML/Lu
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* Chi tiết sản phẩm

VML6 - 12 W/C
12W

1,029,300 VNĐ
Đặt hàngL x W x H : 375 x 100 x 45 mm

VML6 - 18 W/C
18W

1,301,800 VNĐ
Đặt hàngL x W x H : 575 x 100 x 45 mm

* Chi tiết sản phẩm

VML5 - 4.8 W/C
4.8W

911,400 VNĐ
Đặt hàng

L x W x H : 280 x 75 x 60 mm

VML5 - 7.2 W/C
7.2W

1,128,800 VNĐ
Đặt hàng

L x W x H : 480 x 75 x 60 mm

VML5 - 12 W/C
12W

1,293,800 VNĐ
Đặt hàng

L x W x H : 600 x 75 x 60 mm

WL

H

W L

H

VML5

VML6

Nichia/ Osram/ Lumileds
CHIP LED

> 90
CRI

1200
GÓC CHIẾU

25.000 (giờ) 
TUỔI THỌ

20
CẤP BẢO VỆ (IP)

180 - 240 VAC, 50 Hz
ĐIỆN ÁP

VML5 thân đèn nhôm.
Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.

* Đặc điểm :

VML6 thân đèn nhôm.
Mạ crom sang trọng, dễ vệ sinh.

* Đặc điểm :

* Bảo hành 3 năm

* Bảo hành 3 năm

Màu sắc ánh sáng

Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)

TRẮNG
(6000K ± 500K)

120 lumens/W

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

130 lumens/W

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W

* Lựa chọn chip LED

Chip LED

Mã hiệu

Nichia
(Nhật Bản)

VWL/N

Osram
(Đức)

VWL/Os

Lumileds
(Philips)

VWL/Lu



* Chi tiết sản phẩm

VML7 - 12 W/C
12W

1,024,700 VNĐ
Đặt hàng

L x W x H : 400 x 90 x 50 mm

VML7 - 16 W/C
16W

1,437,500 VNĐ
Đặt hàng

L x W x H : 600 x 90 x 50 mm

* Chi tiết sản phẩm

VRL1 - 1.5 W/C
1.5W

317,600 VNĐ
Có sẵnL x W x H : 530 x 36 x 79 mm

WL

H

L

W

D

VML7

Nichia/ Osram/ Lumileds
CHIP LED

> 90
CRI

240
GÓC CHIẾU

25.000 (giờ) 
TUỔI THỌ

180 - 240 VAC, 50 Hz
ĐIỆN ÁP

VRL1

VML7 thân đèn nhôm.
Sơn tĩnh điện.

* Đặc điểm :

VRL1 thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, dễ lắp đặt tại 
đầu giường.
Thân đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện, cần đèn 
bằng nhôm anodized
Ứng dụng công nghệ LED giúp quan sát chân 
thực, không hại mắt.
Ánh sáng tập trung không ảnh hưởng tới các 
không gian khác.

* Đặc điểm :

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* Bảo hành 3 năm

* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

Chip LED

Mã hiệu

Nichia
(Nhật Bản)

VRL/N

Osram
(Đức)

VRL/Os

Lumileds
(Philips)

VRL/Lu
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* Chi tiết sản phẩm

VRL4B - 13 W/C
13W

557,500 VNĐ
Đặt hàngL x W x H : 150 x 150 x 80 mm

* Chi tiết sản phẩm

VRL5 - 3 W/C
3W

891,000 VNĐ
Đặt hàngL x H : 115 x 695 mm

VRL5W (Trắng)VRL5B (Đen)

VRL5

VRL4B

VRL4B kiểu dáng hiện đại.
Hướng chiếu linh hoạt.

* Đặc điểm :

VRL5 kiểu dáng hiện đại.
Góc chiếu linh hoạt.
Thích hợp cho học tập, làm việc.

* Đặc điểm :

Màu sắc ánh sáng

Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)

TRẮNG
(6000K ± 500K)

120 lumens/W

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

130 lumens/W

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W

* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

Chip LED

Mã hiệu

Nichia
(Nhật Bản)

VRL/N

Osram
(Đức)

VRL/Os

Lumileds
(Philips)

VRL/Lu



180 - 240 VAC, 50 Hz
ĐIỆN ÁP

Nichia/ Osram/ Lumileds
CHIP LED

> 90
CRI

25.000 (giờ) 
TUỔI THỌ

240
GÓC MỞ CHÙM SÁNG
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* Chi tiết sản phẩm

VRL6 - 35 W/C
35W

1,039,300 VNĐ
Đặt hàngL x W x H : 220 x 180 x 550 mm

* Chi tiết sản phẩm

VRL7 - 3 W/C
3W

705,700 VNĐ
Đặt hàngL x W x H : 372 x 120 x 532 mm

VRL6

VRL7

VRL6 kiểu dáng hiện đại.
Góc chiếu linh hoạt.
Tích hợp pin sử dụng khi mất 
điện hoặc du lịch.
Nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển.

* Đặc điểm :

VRL7 kiểu dáng hiện đại.
Tích hợp pin sử dụng khi mất 
điện hoặc du lịch.
Nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển.

* Đặc điểm :

H

L

W

L

H

W

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.
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VSL1 - 1 W/C
1W

411,700 VNĐ

Có sẵn
L x W x H     : 86 x 86 x 40 mm
L’ x W’ x H’ : 70 x 70 x 30 mm

VSL2 - 1 W/C
1W

411,700 VNĐ

Đặt hàng
L x W x H     : 86 x 86 x 40 mm
L’ x W’ x H’ : 75 x 75 x 30 mm

VSL3 - 1 W/C
1W

411,700 VNĐ

Đặt hàng
L x W x H     : 90 x 90 x 50 mm
L’ x W’ x H’ : 75 x 75 x 43 mm

VSL4 - 1 W/C
1W

411,700 VNĐ

Có sẵn
L x W x H     : 95 x 95 x 32 mm
L’ x W’ x H’ : 83 x 83 x 24 mm

WH

L

VIET VUONG

VIET
 VUONG

VIET
 V

UO
NG

VIET VUONG
VIET VUONG

VSL2B (Đen) VSL2G (Vàng)

VSL1

VSL2

VSL3 VSL4

VSL là đèn trang trí cầu thang chân 
tường trong nhà.
Thiết kế với công suất nhỏ cho độ bền 
tốt, mức tiêu hao điện năng thấp.
Thân đèn bằng nhựa cao cấp.
Màu sắc mặt đèn đa dạng.

* Đặc điểm :

* Bảo hành 3 năm
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* Chi tiết sản phẩm

VSL9 - 3 W/C
3W

409,300 VNĐ
Đặt hàngL x W x H     : 210 x 30 x 85 mm

* Chi tiết sản phẩm

VSL9 - 5 W/C
5W

630,000 VNĐ
Đặt hàngL x W x H     : 210 x 30 x 85 mm

VSL9B (Đen)

VSL9W (Trắng)

VSL10W (Đen) VSL10W (Trắng)

VSL9

VSL10

20
CẤP BẢO VỆ (IP)

180 - 240 VAC, 50 Hz
ĐIỆN ÁP

Nichia/ Osram/ Lumileds
CHIP LED

> 90
CRI

25.000 (giờ) 
TUỔI THỌ

Vàng (3000K ± 500K)
MÀU SẮC ÁNH SÁNG

VSL9 đèn bậc thang ốp nổi.
Kiểu dáng hiện đại, siêu mỏng.
Không cần lỗ chờ.

* Đặc điểm :

VSL10 đèn bậc thang ốp nổi.
Kiểu dáng hiện đại, siêu mỏng.
Không cần lỗ chờ.

* Đặc điểm :

Màu sắc ánh sáng

Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)

TRẮNG
(6000K ± 500K)

120 lumens/W

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

130 lumens/W

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W

L

W

H

L
W

H

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* Lựa chọn chip LED

Chip LED

Mã hiệu

Nichia
(Nhật Bản)

VSL/N

Osram
(Đức)

VSL/Os

Lumileds
(Philips)

VSL/Lu



180 - 240 VAC, 50 Hz
ĐIỆN ÁP

Nichia/ Osram/ Lumileds
CHIP LED

> 90
CRI

25.000 (giờ) 
TUỔI THỌ

Vàng (3000K ± 500K)
MÀU SẮC ÁNH SÁNG

Màu sắc ánh sáng

Hiệu năng phát sáng (ĐKTC)

TRẮNG
(6000K ± 500K)

120 lumens/W

TRUNG TÍNH
(4000K ± 500K)

130 lumens/W

VÀNG
(3000K ± 500K)

115 lumens/W
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* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* Bảo hành 3 năm

* Lựa chọn chip LED

Chip LED

Mã hiệu

Nichia
(Nhật Bản)

VSL/N

Osram
(Đức)

VSL/Os

Lumileds
(Philips)

VSL/Lu



W W W .D EN L E DV I E T V UONG . VN
71

WH

L

WH

L

* Chi tiết sản phẩm

VSLSIR -1,5 W/C
1,5W

550,300 VNĐ

Đặt hàng
L x W x H         : 95 x 95 x 32 mm
L’ x W’ x H’     : 83 x 83 x 24 mm

* Chi tiết sản phẩm

VSLSSO -1,5 W/C
1,5W

557,600 VNĐ

Đặt hàng
L x W x H         : 95 x 95 x 32 mm
L’ x W’ x H’     : 83 x 83 x 24 mm

VSLSIRG
(Vàng)

VSLSIRS
(Bạc)

VSLSIRW
(Trắng)

VSLSIRB
(Đen)

VSLSSOW
(Trắng)

VSLSSOG
(Vàng)

VSLSSOS
(Bạc)

VSLSSOB
(Đen)

VSLSIR

VSLSS0

VSLSIR là dòng đèn được trang 
bị cảm biến hồng ngoại.
Khả năng tắt, mở tự động theo 
nhu cầu sử dụng tức thời khi có 
người đi qua.

* Đặc điểm :

VSLSSO là dòng đèn được trang bị 
cảm biến âm thanh.
Khả năng tắt, mở tự động theo 
nhu cầu sử dụng tức thời khi có 
người đi qua.

* Đặc điểm :


